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Phụ lục III
DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG, THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM I

DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM




IA


	STT	Tên Việt Nam	Tên khoa học

		LỚP THÔNG	PINOSIDA

		Họ Hoàng đàn	Cupressaceae

	1	Bách vàng	Xanthocyparis vietnamensis

	2	Bách đài loan	Taiwania cryptomerioides

	3	Hoàng đàn hữu liên	Cupressus tonkinensis

	4	Sa mộc dầu	Cunninghamia konishii

	5	Thông nước	Glyptostrobus pensilis

		Họ Thông	Pinaceae

	6	Du sam đá vôi	Keteleeria davidiana

	7	Vân sam fan si pang	Abies delavayi subsp. fansipanensis

		Họ Hoàng liên gai	Berberidaceae

	8	Các loài Hoàng liên gai thuộc chi Berberis	Berberis spp.

		Họ Mao lương	Ranunculaceae

	9	Hoàng liên chân gà	Coptis quinquesecta

	10	Hoàng liên bắc	Coptis chinensis

		Họ Ngũ gia bì	Araliaceae

	11	Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất)	Panax bipinnatifidus

	12	Tam thất hoang	Panax stipuleanatus

		LỚP HÀNH	LILIOPSIDA

		Họ lan	Orchidaceae

	13	Lan kim tuyến	Anoectochilus setaceus












[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Cong_bao_Chinh_phu_717_718_nam_2020.pdf/74&oldid=140281”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 10:04 vào ngày 8 tháng 8 năm 2022
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, 10:04.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








